
 TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Bản án số: 86/2019/DS-PT                                   

Ngày: 18 – 11 – 2019 
V/v tranh chấp bồi thường thiệt hại 

do sức khỏe bị xâm phạm 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Thường. 

Các Thẩm phán:       Bà Nguyễn Thúy Liên; 

  Ông Võ Công Phương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Khánh Nhi là Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: 

Ông Đặng Xuân Nam – Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 97/2019/TLPT-DS ngày 24 tháng 10 

năm 2019 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 56/2019/DS-ST ngày 24 tháng 9 năm 2019 

của Toà án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Định bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 126/2019/QĐXXPT-

DS ngày 01 tháng 11 năm 2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Phan Thị T; cư trú tại: Thôn T, xã M, huyện P, tỉnh 

Bình Định. (Có mặt). 

- Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Thiên D; cư trú tại: Thôn T, xã M, huyện P, 

tỉnh Bình Định. (Có mặt). 

- Người kháng cáo: Bà Phan Thị T là nguyên đơn trong vụ án.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình tham gia tố tụng cũng 

như tại phiên tòa nguyên đơn bà Phan Thị T trình bày:  

Vào 17 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2019, do ông Nguyễn Đức T 

chặt phá dừa của ông Nguyễn P (con bà T) nên ông P có đến nhà ông T để hỏi lý 

do sao chặt dừa của ông. Sau đó ông P ra khỏi nhà thì chị Nguyễn Thị Thiên D 
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cầm cây ném theo ông Psau đó ông Ptấp xe vào lề thì bà Mùa, chị D dùng cây 

đánh ông P. Sau đó bà T nghe con bà (ông Pbị đánh) nên chạy ra xem sự việc 

thế nào thì bị chị D dùng cây đánh gây thương tích rồi bỏ đi. Sau khi bị chị D 

đánh bị thương tích. Bà T được gia đình đưa đi sơ cứu tại Trạm y tế xã Mỹ Thọ 

và chuyển lên Trung tâm y tế huyện P điều trị từ ngày 29/4/2019 đến ngày 09 

tháng 5 năm 2019 thì ra viện. Bà T yêu cầu chị D có nghĩa vụ bồi thường thiệt 

hại do sức khỏe của bà bị xâm phạm với số tiền chi phí điều trị tại bệnh viện; chi 

phí thuê xe đi cấp cứu và về; tiền công người nuôi, tiền bồi dưỡng sức khỏe với 

tổng số tiền 5.025.054 đồng.  

Tại bản tự khai, biên bản hòa giải và trong quá trình xét xử bị đơn 

Nguyễn Thị Thiên D trình bày:  

Vào khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2019 chị D đang ở nhà thì có 

người gọi điện thoại báo ông P(con bà T) đến nhà ông Nguyễn Đức T (cha chị 

D) đánh ông T nên chị D chạy xuống nhà ông T thì gặp ông P, ông Pxáp vô 

người chị D nên chị D cầm cây thủ thế, lúc đó bà T ra chửi chị D và cầm cây 

đánh chị D 01 cái nên chị D dùng cây đánh bà T gây thương tích. Nay bà T yêu 

cầu chị D bồi thường thiệt hại về sức khỏe, chị D không đồng ý bồi thường. 

Ngoài ra chị không trình bày và yêu cầu gì thêm. 

Bản án dân sự sơ thẩm số 56/2019/DS-ST ngày 24 tháng 9 năm 2019 

của Toà án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Định quyết định: 

Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn bà Phan Thị T về việc yêu 

cầu bị đơn chị Nguyễn Thị Thiên D có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe của bà Phan Thị T bị xâm phạm với số tiền là: 2.233.300 đồng. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí dân sự sơ thẩm và 

quyền kháng cáo của các bên đương sự. 

Ngày 04/10/2019, bà Phan Thị T là nguyên đơn trong vụ án kháng cáo 

toàn bộ bản án sơ thẩm.  

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu: Trong quá trình tố tụng, 

người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng thực hiện đúng quy định của 

pháp luật tố tụng; đồng thời đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo của bà Phan 

Thị T, đối với phần bồi thường tổn thất tinh thần, bồi thường cho bà T 01 tháng 

lương cơ sở, sửa bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Bà T kháng cáo yêu cầu chị D phải bồi thường thiệt hại cho bà 

22.775.000 đồng; nhưng chị D không chấp nhận, vì chị không gây thương tích 

cho bà Ty. Thấy rằng:  

[1.1] Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, HĐXX có đủ căn cứ 

xác định khoảng 17 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2019, giữa bà T, chị D xảy 

ra cãi vã, thách đố đánh nhau tại ngoài ngõ nhà của ông Nguyễn Đức T. Chị D 

đã dùng cây đánh nhiều cái vào đầu, mặt của bà T làm bà T bị thương tích. Hậu 
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quả, bà T phải điều trị tại Trung tâm y tế Huyện P 10 ngày từ ngày 29/4/2019 

đến ngày 09/5/2019.  

[1.2] Xác định về thiệt hại thực tế do sức khỏe bị xâm phạm của bà T cụ 

thể như sau: Tiền thuốc điều trị theo chứng từ hợp lệ: 1.675.054 đồng (tiền thuốc 

bà T đã được quỹ BHYT thanh toán nên không xét); tiền công người nuôi: 10 

ngày x 01 người x 200.000 đ/ngày = 2.000.000 đồng; tiền xe chở cấp cứu từ Mỹ 

Thọ đến Trung tâm y tế huyện P và về: 350.000 đồng; tiền bồi dưỡng sức khỏe: 

1.000.000 đồng; bồi thường tổn thất tinh thần 01 tháng lương cơ sở: 1.490.000 

đồng; tổng cộng: 4.840.000 đồng là có căn cứ phù hợp quy định pháp luật. 

[1.3] Xác định về lỗi: Tòa án cấp sơ thẩm nhận định bà T dùng cây 

đánh 01 cái vào người chị D nên chị D đã dùng cây đánh nhiều cái vào đầu, 

mặt của bà T làm bà T bị thương tích, có một phần lỗi xuất phát từ phía bà T 

nên bà T phải chịu 1/3 thiệt hại do chính bà T gây ra là không có cơ sở. Vì bà T 

không thừa nhận việc đánh chị D, mặc khác bà T đã già yếu không đủ sức để 

đánh chị D dẫn tới việc chị D đánh bà T gây thương tích nên lỗi hoàn toàn 

thuộc về chị D.  

[1.4] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần 

kháng cáo của bà Phan Thị T, sửa bản án sơ thẩm. Buộc chị D phải có nghĩa vụ 

bồi thường toàn bộ thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho bà T 4.840.000 đồng 

là có căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật. 

[2] Theo quy định tại khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 29 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu miễn giảm thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

chị D phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, còn bà T không phải chịu 

án phí dân sự sơ thẩm và phúc thẩm. 

[3] Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu đề nghị chấp nhận một 

phần kháng cáo của bà Phan Thị T, sửa bản án sơ thẩm về phần bồi thường tổn 

thất tinh thần cho bà Phan Thị T 01 tháng lương cơ sở là phù hợp với nhận định 

trên của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; các Điều 

584, 585, 586, 590 Bộ luật Dân sự, khoản 1 Điều 12, khoản 2 Điều 26, khoản 2 

Điều 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn giảm thu nộp quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận một phần kháng cáo của bà Phan Thị T, sửa bản án 

sơ thẩm.  

1. Buộc chị Nguyễn Thị Thiên D có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho 
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bà Phan Thị T 4.840.000 đồng (Bốn triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng). 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị Thiên D phải chịu 300.000 

đồng (Ba trăm nghìn đồng). 

3. Về quyền, nghĩa vụ thi hành án: 

3.1. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án 

cho đến khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 

468 của Bộ luật Dân sự 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3.2. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 

2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Bình Định;                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND huyện P;  

- CCTHADS huyện P; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; Tòa dân sự.                                      
 

 

                 

                                                                     Lê Văn Thường   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


